
UBND HUYỆN MƯỜNG NHÉ
TRƯỜNG: PTDTBT TH NẬM PỐ

Số: 33/QĐ-HTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mường Nhé, ngày 30 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 

Năm học: 2024 - 2025

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NẬM PỐ

      Căn cứ vào thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Bộ giáo 

dục ban hành Điều lệ trường Tiểu học quy định quyền hạn của Hiệu trưởng;

      Căn cứ công văn số: 1968/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 08 năm 2024 của UBND 

huyện Mường Nhé V/v Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2024 – 2025 đối với 

giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục Trung học cơ sở và Bổ túc Trung học 

cơ sở trên địa bàn huyện Mường Nhé;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BGD ĐT ngày 9 tháng 6 năm 2017 ban hành 
quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 19 tháng 8 năm 2024 của hội đồng tư vấn 
giúp việc hiệu trưởng quản lý nhà trường;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 20 tháng 8 năm 2024 của hội đồng sư 
phạm nhà trường;

Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch mở lớp trong năm học 
2024 – 2025.

Xét đề nghị của bộ phận tham mưu giúp việc hiệu trưởng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công, giao nhiệm vụ cho các phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng các 
tổ khối và các tổ chức đoàn thể, giáo viên, nhân viên phụ trách các hoạt động trong 
nhà trường. 

(Có bảng phân công giao nhiệm vụ chi tiết kèm theo)
Điều 2: Các Ông (bà) có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ 

được giao:
Kiểm tra, báo cáo các hoạt động được giao mỗi tháng một lần, tổng hợp báo 

cáo Hiệu trưởng trước ngày họp hội đồng một ngày.
Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ trước Hiệu trưởng nhà trường.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Ông (bà) có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Các thành viên;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Văn Nguyện



BẢNG PHÂN CÔNG GIAO NHIỆM VỤ CHO CB, GV, NV
NĂM HỌC: 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số: ... ngày … tháng 8 năm 2024)

1. Đ/c Vũ Văn Nguyện – Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước pháp 
luật và Trưởng phòng GD&ĐT về các lĩnh vực sau:

Quản lý, chỉ đạo, điều hành chung các nội dung sau: Chuyên môn; kiểm định 
chất lượng giáo dục; phổ cập giáo dục; kế hoạch tổ chức, nhân sự, công tác thi đua 
khen thưởng, kỷ luật, công tác đoàn thể, tài chính, các cuộc vận động, phong trào, 
công tác xã hội hóa...

 Chủ tịch các Hội đồng của nhà trường. Tham gia giảng dạy 2 tiết/tuần theo kế 
hoạch.

2. Đ/c Trần Bá Ánh - Phó hiệu trưởng tham mưu chịu trách nhiệm trước Hiệu 

trưởng những nhiệm vụ sau:

Phụ trách, chỉ đạo chuyên môn, Tổng hợp chế độ phụ cấp đối với giáo viên, cam 

kết chất lượng giáo viên và học sinh. Công tác dân vận và phát triển đảng, tổng hợp 

các báo cáo trước khi nộp lên cấp trên. 

Quản lý và phụ trách công tác học sinh bán trú, các chế độ của học sinh. 

Giảng dạy 4 tiết/ tuần theo kế hoạch.

3. Đ/c Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch công đoàn tham mưu chịu trách nhiệm 

trước Hiệu trưởng những nhiệm vụ sau: Tổ chức phong trào thi đua; hướng dẫn tổ 

chức phát động thi đua và giám sát việc thực hiện; tham mưu sơ kết, tổng kết, xét và 

đề nghị khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường; kiến 

nghị đề xuất về công tác thi đua, khen thưởng.

- Thu, chi hoạt động công đoàn đúng theo các văn bản quy định.
- Giảng dạy môn tiếng anh theo kế hoạch.
4. Đ/c Hà Thị Hương Lan – Thư ký hội đồng có nhiệm vụ ghi chép toàn bộ nội 

dung các cuộc họp và thông qua nội dung biên bản các cuộc họp khi buổi họp kết 

thúc.

- Giảng dạy theo kế hoạch.

5. Ông(bà): Tổ trưởng các tổ CM; tổ văn phòng.
Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng những nhiệm 

vụ sau:

* Nhiệm vụ của tổ chuyên môn:



- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm 
thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục; 

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, 
hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách, thiết bị của các thành viên 
trong tổ theo kế hoạch của nhà trường; 

- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo 
viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó. 

- Tổ chuyên môn sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có 
nhu cầu công việc.

* Nhiệm vụ của tổ văn phòng:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục 

vụ cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của nhà 
trường;

- Giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lí tài chính, tài sản trong nhà trường 
và hạch toán kế toán, thống kê theo chế độ quy định; 

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả 
công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường; 

- Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức; giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;
- Lưu trữ hồ sơ của trường. 
- Tổ văn phòng sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có 

nhu cầu công việc.
6. Bà: Lò Thị Hạnh – Kế toán phụ trách và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng 

những nhiệm vụ sau:
Phụ trách tài chính trong nhà trường, lưu trữ các chứng từ theo quy định.
Thực hiện việc chi tiêu nội bộ phải đúng theo luật ngân sách Nhà nước. Tham 

mưu cho Hiệu trưởng về công tác thu chi ngân sách.
Báo cáo quyết toán ngân sách từng tháng, từng quý, từng năm đúng thời gian 

quy định.
7. Bà: Đỗ Thị Lệ – Văn thư – thủ quỹ phụ trách và chịu trách nhiệm trước hiệu 

trưởng những nhiệm vụ sau:
- Nhận lương và cấp phát lương theo từng tháng đúng quy định của nhà nước.
- Nhận chế độ học sinh và cấp phát chế độ cho học sinh kịp thời.

- Nhận, chuyển, lưu trữ các công văn, quyết định đi và đến của nhà trường.
- Soạn thảo các văn bản khi Ban giám hiệu yêu cầu.



8. Bà: Lý Thị Nội – Giáo viên Âm nhạc, phụ trách thư viện chịu trách nhiệm 

trước hiệu trưởng những nhiệm vụ sau:
- Phụ trách công tác thư viện, quản lý sách và cấp phát văn phòng phẩm cho 

giáo viên và học sinh theo quy định.
- Lưu trữ các hồ sơ và biên bản có liên quan, theo dõi chứng từ nhận thiết bị sgk.
- Giảng dạy theo kế hoạch.

9. Bà: �� Th� L� – Giáo viên Âm nhạc, phụ trách Y tế trường học chịu trách 

nhiệm trước hiệu trưởng những nhiệm vụ sau:
- Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn 

trường.
- Theo dõi chất lượng thực phẩm cho học sinh bán trú.
- Giảng dạy theo kế hoạch.

10. Ông: Mào V�n Chem – Bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản 

và giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường.
H� s� theo dõi tài s�n c�a nhà tr��ng.

11. Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung – Tổng phụ trách Đội có nhiệm vụ tổ chức, 

quản lí các hoạt động của Đội Thiếu niên và Sao Nhi đồng ở nhà trường và tổ chức, 

quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

- Giảng dạy theo kế hoạch.

               12. Đối với các giáo viên: 

S
T
T

Họ và tên Chức 
vụ

Dạy 
lớp

TS
HS Nữ Số tiết dạy/tuần Cơ sở

Công tác 
kiêm 

nhiệm

Điề
u 

chỉn
h

TỔ KHỐI 1
1 Vương Thị 

Thuý Mơ

Giáo 

viên

1A1 23 Nữ Tổng số tiết 27 Tiết: TV 10 

Tiết + Toán 3 Tiết + 

HĐTN 1 Tiết + TCTV 5 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + Chủ nhiệm 4 Tiết + 

Tổ trưởng 3 Tiết

Trung 

tâm

Tổ trưởng

2 Lò Thị Dum Giáo 
viên

1A2 23 Nữ Tổng số tiết 26 Tiết: TV 12 Trung 
tâm



Tiết + Toán 3 Tiết + 

HĐTN 1 Tiết + TCTV 5 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + Chủ nhiệm 4 Tiết.

3 Trần Thị Bến Giáo 
viên

1A3 23 Nữ Tổng số tiết 26 Tiết: TV 12 

Tiết + Toán 3 Tiết + 

HĐTN 1 Tiết + TCTV 5 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + Chủ nhiệm 4 Tiết.

Trung 
tâm

4 Nguyễn Thị 

Thái

Giáo 
viên

1A4 25 Nữ Tổng số tiết 26 Tiết: TV 12 

Tiết + Toán 3 Tiết + 

HĐTN 1 Tiết + TCTV 5 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + Chủ nhiệm 4 Tiết.

Huổi 

Cọ

Tổ phó

5 Và Thị Báu Giáo 
viên

1A5 15 Nữ Tổng số tiết 26 Tiết: TV 12 

Tiết + Toán 3 Tiết + 

HĐTN 1 Tiết + TCTV 5 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + Chủ nhiệm 4 Tiết.

Huổi 

Ban

6 Lưu Xuân 

Thịnh

Giáo 
viên

1A6 29 Na

m

Tổng số tiết 28 Tiết: TV 12 

Tiết + Toán 3 Tiết + 

HĐTN 1 Tiết + TCTV 5 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + Thể dục  2 tiết + 

Chủ nhiệm 4 Tiết.

Co lót

7 Lò Văn Tháp Giáo 
viên

1A7 29
Na

m

Tổng số tiết 28 Tiết: TV 12 

Tiết + Toán 3 Tiết + 

HĐTN 1 Tiết + TCTV 5 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + Thể dục  2 tiết + 

Chủ nhiệm 4 Tiết.

Co Lót

8 Bùi Thị Giáo 
viên

Nữ Biệt phái 



Thanh Tuyền Phòng 

GD

TỔ KHỐI 2

1 Phạm Thị 

Trăng

Giáo 
viên

2A1 26 Nữ Tổng số tiết 25 Tiết: TV 8 

Tiết + Toán 3 Tiết + 

HĐTN 1 Tiết + TCTV 1 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + Tiết tăng 4 Tiết + 

Chủ nhiệm 4 Tiết + Tổ 

trưởng 3 tiết. 

Trung 

tâm

Bí thư 

đoàn + tổ 

trưởng

2 Triệu Thị Lựu Giáo 
viên

2A2 26 Nữ Tổng số tiết 26 Tiết: TV 10 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 1 Tiết + TCTV 1 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + Tiết tăng 4 Tiết + 

Chủ nhiệm 4 Tiết 

Trung 
tâm

3 Lò Văn Minh Giáo 
viên

2A3 26 Na

m

Tổng số tiết 26 Tiết: TV 10 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 1 Tiết + TCTV 1 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + Tiết tăng 4 Tiết + 

Chủ nhiệm 4 Tiết

Trung 
tâm

4 Khoàng Thị 

Thái

Giáo 
viên

2A4 13 Nữ Tổng số tiết 26 Tiết: TV 10 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 1 Tiết + TCTV 1 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + Tiết tăng 4 Tiết + 

Chủ nhiệm 4 Tiết

Huổi 

Cọ

Tổ phó

5 Bạc Thị Thuý Giáo 
viên

2A5 19 Nữ Tổng số tiết 26 Tiết: TV 10 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 1 Tiết + TCTV 1 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Huổi 

Ban



Tiết + Tiết tăng 4 Tiết + 

Chủ nhiệm 4 Tiết

6 Đao Thị Noãn Giáo 
viên

2A6 19 Nữ Tổng số tiết 28 Tiết: TV 10 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 1 Tiết + TCTV 1 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + Tiết tăng 4 Tiết + 

Thể dục 2 tiết + Chủ nhiệm 

4 Tiết

Co Lót

7

Đặng Thị Huê Giáo 
viên

2A7

18 Nữ Tổng số tiết 28 Tiết: TV 10 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 1 Tiết + TCTV 1 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + Tiết tăng 4 Tiết + 

Thể dục 2 tiết + Chủ nhiệm 

4 Tiết

Co Lót

8

Lê Hữu Hải Giáo 
viên

Na

m

Tổng 23 tiết: Khoa học 

khối 5 (5A1,5A2, 5A3, 

5A4, 5A5) 10 tiết + HĐTN 

khối 2 

(2A1,2A2,2A3,2A4,2A5,2

A6,2A7) 7 tiết + TNXH 

khối 2 trung tâm 

(2A1,2A2,2A3) 6 tiết

TỔ KHỐI 3
1 Nguyễn Thị 

Tươi

Giáo 
viên

3A1 32 Nữ Tổng số tiết 25 Tiết: TV 7 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 2 Tiết + TCTV 1 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + TNXH 2 tiết + Công 

nghệ 1 tiết + ĐSTV 1 tiết + 

Tiết tăng 1 Tiết + Chủ 

Trung 
tâm



nhiệm 4 Tiết

2 Bùi Văn Đạt Giáo 
viên

3A2 31 Na

m

Tổng số tiết 25 Tiết: TV 7 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 2 Tiết + TCTV 1 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết  + ĐSTV 1 tiết + Tiết 

tăng 1 Tiết + Chủ nhiệm 4 

Tiết + TT 3 tiết

Trung 
tâm

Tổ trưởng

3 Lương Thị 

Hằng

Giáo 
viên

3A3 32 Nữ Tổng số tiết 27 Tiết: TV 7 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 2 Tiết + TCTV 1 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + TNXH 2 tiết + Công 

nghệ 1 tiết + ĐSTV 1 tiết + 

Tiết tăng 1 Tiết + Thể dục 

2 tiết + Chủ nhiệm 4 Tiết

Trung 
tâm

4 Thào A Bằng Giáo 
viên

3A4 33 Na

m

Tổng số tiết 27 Tiết: TV 7 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 2 Tiết + TCTV 1 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + TNXH 2 tiết + Công 

nghệ 1 tiết + ĐSTV 1 tiết + 

Tiết tăng 1 Tiết + Thể dục 

2 tiết + Chủ nhiệm 4 Tiết

Trung 

tâm

5

Nguyễn Tiến 

Hoàng

Giáo 
viên

3A5

33

Na

m

Tổng số tiết 27 Tiết: TV 7 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 2 Tiết + TCTV 1 

Tiết + GDĐP (Tiết tăng) 1 

Tiết + TNXH 2 tiết + Công 

nghệ 1 tiết + ĐSTV 1 tiết + 

Tiết tăng 1 Tiết + Thể dục 

2 tiết + Chủ nhiệm 4 Tiết

Trung 
tâm

Tổ phó



6 Lê Thanh 

Kiên

Giáo 
viên

Na

m

Tổng 23 tiết: LSĐL 10 Tiết 

(lớp 

4A1,4A2,4A3,4A4,4A5, 

4A5) + LSĐL 10 tiết 

 (lớp 

5A1,5A2,5A3,5A4,5A5, 

5A5)

+ ĐSTV 3 tiết (lớp 

1A1,1A2,1A3)

Trung 
tâm

Bí thư chi 

bộ

7

Mào Văn 

Khánh

Giáo 
viên

Na

m

Tổng 24 tiết: Đạo đức khối 

3, 5 tiết 

(lớp 

3A1,3A2,3A3,3A4,3A5, 

3A5) + Đạo đức khối 2, 7 

tiết

 (lớp 

2A1,2A2,2A3,2A4,2A5,2A

6,2A7)

+ ĐSTV Khối 2, 7 tiết 

(lớp 

2A1,2A2,2A3,2A4,2A5,2A

6,2A7) + HĐTN khối 1 

trung tâm (3 tiết) + Thể dục 

lớp 1A4 (2 tiết)

Trung 
tâm

TỔ KHỐI 4

1 Dương Xuân 

Kiên

Giáo 
viên

4A1 28 Tổng số tiết 26 Tiết: TV 7 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 2 Tiết  + GDĐP 

(Tiết tăng) 1 Tiết  + ĐSTV 

1 tiết + Đạo đức 1 tiết + 

Thể dục 2 tiết + Chủ nhiệm 

4 Tiết + Tổ trưởng 3 tiết

Trung 
tâm

Tổ trưởng



2 Điêu Thị Dinh Giáo 
viên

4A2 28 Nữ Tổng số tiết 27 Tiết: TV 7 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 2 Tiết + CN 1 tiết + 

GDĐP (Tiết tăng) 1 Tiết  + 

ĐSTV 1 tiết + Đạo đức 1 

tiết + Chủ nhiệm 4 Tiết +  

Thể dục 2 tiết + UBKT 3 

tiết

Trung 
tâm

Phó chủ 

tịch công 

đoàn + 

Uỷ ban 

kiểm tra 

+ Tổ phó

3 Quàng Thị 

Ngân

Giáo 
viên

4A3 28 Nữ Tổng số tiết 24 Tiết: TV 7 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 2 Tiết  + CN 1 tiết 

+ GDĐP (Tiết tăng) 1 Tiết  

+ ĐSTV 1 tiết + Đạo đức 1 

tiết + Thể dục 2 tiết +  Chủ 

nhiệm 4 Tiết 

Trung 
tâm

4 Pờ Chinh Ly Giáo 
viên

4A4 28 Nữ Tổng số tiết 24 Tiết: TV 7 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 2 Tiết  + CN 1 tiết 

+ GDĐP (Tiết tăng) 1 Tiết  

+ ĐSTV 1 tiết + Đạo đức 1 

tiết + Thể dục 2 tiết +  Chủ 

nhiệm 4 Tiết

Trung 
tâm

5 Mào Văn 

Khải

Giáo 
viên

4A5 28 Na

m

Tổng số tiết 24 Tiết: TV 7 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 2 Tiết  + CN 1 tiết 

+ GDĐP (Tiết tăng) 1 Tiết  

+ ĐSTV 1 tiết + Đạo đức 1 

tiết + Thể dục 2 tiết +  Chủ 

nhiệm 4 Tiết

Trung 
tâm

6 Đinh Thị 

Châm

Giáo 
viên

Nữ Tổng số tiết 24: Khoa học 

khối 4, 10 tiết (lớp 4A1, 

4A2, 4A3, 4A4, 4A5, 4A5) 

Trung 
tâm

Công tác 

phổ cập



+ Đạo đức khối 1, 07 tiết 

(lớp 

1A1,1A2,1A3,1A4,1A5,1A

6, 1A7)

+ ĐSTV 3 tiết (lớp 

1A4,1A6,1A7)

19 tiết thực dạy + 3 tiết 

kiêm nhiệm 

TỔ KHỐI 5

1 Vàng Thị 

Ngọc

Giáo 
viên

5A1 32 Nữ Tổng số tiết 22 Tiết: TV 7 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 2 Tiết  + CN 1 tiết 

+ GDĐP (Tiết tăng) 1 Tiết  

+ ĐSTV 1 tiết + Đạo đức 1 

tiết + Chủ nhiệm 4 Tiết

Trung 
tâm

2 Nguyễn 

Trung Thành

Giáo 
viên

5A2 34 Na

m

Tổng số tiết 22 Tiết: TV 7 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 2 Tiết  + CN 1 tiết 

+ GDĐP (Tiết tăng) 1 Tiết  

+ ĐSTV 1 tiết + Đạo đức 1 

tiết + Chủ nhiệm 4 Tiết

Trung 
tâm

Tổ phó

3 Vũ Thị 

Nguyệt

Giáo 
viên

5A3 32 Nữ Tổng số tiết 24 Tiết: TV 7 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 2 Tiết  + GDĐP 

(Tiết tăng) 1 Tiết  + ĐSTV 

1 tiết + Đạo đức 1 tiết + 

Chủ nhiệm 4 Tiết + TT 3 

tiết

Trung 
tâm

Nữ công 

+ Tổ 

trưởng

4 Đỗ Thị Thuỷ Giáo 
viên

5A4 35 Nữ Tổng số tiết 22 Tiết: TV 7 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 2 Tiết  + CN 1 tiết 

+ GDĐP (Tiết tăng) 1 Tiết  

Trung 
tâm



+ ĐSTV 1 tiết + Đạo đức 1 

tiết + Chủ nhiệm 4 Tiết

5 Hà Thị Quyên Giáo 
viên

5A5 32 Nữ Tổng số tiết 22 Tiết: TV 7 

Tiết + Toán 5 Tiết + 

HĐTN 2 Tiết  + CN 1 tiết 

+ GDĐP (Tiết tăng) 1 Tiết  

+ ĐSTV 1 tiết + Đạo đức 1 

tiết + Chủ nhiệm 4 Tiết

Trung 
tâm

6 Chu Văn Thái Giáo 
viên

Na

m

Tổng số 24 tiết: TNXH 

khối 1, 14 tiết (lớp 

1A1,1A2,1A3,1A4,1A5,1A

6, 1A7)

+ Mĩ thuật khối 1, 2: 7 tiết 

(lớp 1A5,1A6, 1A7, 2A4 

,2A5,2A6, 2A7) + Thể dục 

1A5 2 tiết

+ ĐSTV khối 1 tiết (lớp 

1A5)

Trung 
tâm

TỔ KHỐI CHUYÊN

1 Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

Giáo 
viên

Nữ Tổng số tiết 5 tiết: HĐTN 

(Tiết 2) khối 1 điểm bản 

Huổi Cọ, Huổi Ban, Co Lót 

(lớp 1A4, 1A5, 1A6, 1A7) 

+ HĐTN 1 tiết trung tâm 

(tiết chào cờ) 

Trung 
tâm

Tổng phụ 

trách Đội

2 Lý Thị Nội Giáo 
viên

Nữ Tổng số tiết 24 tiết: Âm 

nhạc khối 5 trung tâm (5 

tiết) + Âm nhạc khối 2 

Trung tâm (3 tiết) + Âm 

nhạc khối 1 trung tâm (3 

tiết) + Âm nhạc khối 1, 2 

Huổi Cọ (2 tiết)  + TNXH 

Trung 
tâm

Thư viện 

+ thiết bị



(2A4,2A5,3A2) 6 tiết + 

Thể dục 1A3 (2 tiết) + 

Kiêm nhiệm 3 tiết.

3 Nguyễn Thị 

Ngoan

Giáo 
viên

Nữ Tổng 23 tiết: Âm nhạc khối 

4 trung tâm (5 tiết) + Âm 

nhạc khối 3 trung tâm (5 

tiết) + Âm nhạc lớp 1A5, 

1A6, 1A7, 2A5, 2A6, 2A7 

(6 tiết) + Thể dục 1A1, 

1A2 (4 tiết) + Kiêm nhiệm 

y tế (3 tiết)

Trung 
tâm

kiêm 

nhiệm y 

tế học 

đường + 

Tổ phó

4 Trần Văn Sơn Giáo 
viên

Na

m

Tổng số tiết 24: Thể dục 

khối 5 trung tâm ( 10 tiết) + 

Thể dục khối 2 trung tâm 

và Huổi Cọ (8 tiết) + Thể 

dục khối 3 gồm 3A1, 3A2 

(4 tiết) + 2 tiết CLB

Trung 
tâm

Thê

m 1 

tiết 

CL

B

5 Ngô Văn 

Thành

Giáo 
viên

Na

m

Tổng số tiết 25: Tin khối 3 

+ khối 4 + khối 5 (15 tiết) 

+ Công nghệ 3A2, 4A1, 

5A3 (3 tiết) + TNXH 2A6, 

2A7 (4 tiết) + kiêm nhiệm 

VNEDU (3 tiết)

Trung 
tâm

CSDL 

nhà 

trường

6 Nguyễn Thị 

Hạnh

Giáo 
viên

Nữ Tổng số tiết 33 tiết: Tiếng 

anh 3A1, 3A2, 4A1, 4A2, 

5A1, 5A2, 5A3 (28 tiết) + 

2 tiết lớp 3A3 + 3 tiết kiêm 

nhiệm công đoàn

Trung 
tâm

Chủ tịch 

công 

Đoàn

7 Hà Thị 

Hương Lan

Giáo 
viên

Nữ Tổng số 24: Gồm 21 tiết 

mỹ thuật trung tâm + 3 tiết 

Tổ trưởng 

Trung 
tâm

Thư ký 

HĐ + Tổ 

trưởng

8 GV Tiếng Giáo 
viên

Na Tổng số tiết 30 tiết: Tiếng Trung 
tâm



Anh bổ sung m anh 3A4, 3A5, 4A3, 4A4, 

4A5, 5A4, 5A5 (28 tiết) + 

2 tiết lớp 3A3

TỔ VĂN PHÒNG

1 Lò Thị Hạnh Kế 
toán

Nữ Thực hiện nhiệm vụ được 

giao

Trung 
tâm

Tổ trưởng

2 Đỗ Thị Lệ Văn 
thư

Nữ Thực hiện nhiệm vụ được 

giao

Trung 
tâm

Thủ quỹ

3 Mào Thị Nhài Phục 
vụ

Nữ Thực hiện nhiệm vụ được 

giao

Trung 
tâm

4 Mào Văn 

Chem

Bảo vệ Na

m

Thực hiện nhiệm vụ được 

giao

Trung 
tâm

SỐ
TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH
TRÌNH 
ĐỘ CM

DẠY TẠI
 BẢN

CHỦ 
NHIỆM 

LỚP

TỔNG 
SỐ HS GHI CHÚ 

1 Vương T. Thúy Mơ Trung tâm 1A1 24 TT

2 Lò Thị Dum Trung tâm 1A2 25

3 Trần Thị Bến Trung tâm 1A3 25 TP

4 Phạm Thị Trăng Trung tâm 2A1 26 TT

5 Triệu Thị Lựu Trung tâm 2A2 26

6 Lò Văn Minh Trung tâm 2A3 25

7 Bùi văn Đạt Trung tâm 3A1 32 TT

8 Nguyễn Thị Tươi Trung tâm 3A2 32

9 Lương Thị Hằng Trung tâm 3A3 32

10 Thào A Bằng Trung tâm 3A4 32

11 Nguyễn Tiến Hoàng Trung tâm 3A5 33 TP

12 Dương Xuân Kiên Trung tâm 4A1 28 TT



13 Điêu Thị Dinh Trung tâm 4A2 28 TP

14 Quàng Thị Ngân Trung tâm 4A3 28

15 Pờ Chinh Ly Trung tâm 4A4 28

16 Mào Văn Khải Trung tâm 4A5 29

17 Vàng Thị Ngọc Trung tâm 5A1 32

18 Nguyễn Tr.Thành Trung tâm 5A2 32 TP

19 Vũ Thị Nguyệt Trung tâm 5A3 33 TT

20 Đỗ Thị Thủy Trung tâm 5A4 35

21 Hà Thị Quyên Trung tâm 5A5 33

22 Nguyễn Thị Thái Huổi Cọ 1A4 22

23 Khoàng Thị Thái Huổi Cọ 2A4 13 TP

24 Lưu Xuân Thịnh Co Lót 1A6 28

25 Lò Văn Tháp Co Lót 1A7 29

26 Đao Thị Noãn Co Lót 2A6 19

27 Đặng Thị Huê Co Lót 2A7 18

28 Và Thị Báu Huổi Ban 1A5 16

29 Bạc Thị Thúy Huổi Ban 2A5 17

30 Nguyễn T.H. Nhung TPTĐ

31 Lý Thị Nội Thư viện – Âm nhạc

32 Nguyễn Thị Ngoan Âm nhạc – Y tế TH

33 Trần Văn Sơn GD thể chất

34 Ngô Văn Thành GV Tin - CSGL

35 Nguyễn Thị Hạnh Tiếng Anh - CTCĐ

36 Hà Thị Hương Lan Thư ký HĐ

37 Đinh Thị Châm GV Chuyên - PCGD

38 Lê Thanh Kiên GV Chuyên

39 Lê Hữu Hải GV Chuyên

40 Mào Văn Khánh GV Chuyên

41 Chu Văn Thái GV Chuyên

42 Bùi Thị Thanh Tuyền Tăng cường PGD
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